
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

II

2 HTV-00177675 Nguyễn Đức Quyền 18/03/1994 Kỹ sư Cấp thoát nước
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

3 HTV-00059883 Trần Hữu Sơn 03/11/1985
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

4 HTV-00187087 Phạm Doãn Dương 23/11/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

5 HTV-00187088 Nguyễn Văn Thắng 08/07/1984
Kỹ sư Cấp thoát nước 
ngành KT công trình - Cấp 
thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

6 HTV-00187089 Phạm Mạnh Cường 16/11/1987 Kỹ sư Công trình thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

7 HTV-00187090 Phạm Văn Trung 07/05/1986
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – 
Bản đồ

Khảo sát địa hình III

8 HTV-00187091 Trần Xuân Thành 02/09/1992
Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

9 HTV-00184171 Phạm Ngọc Quyền 19/06/1983 Kỹ sư Khai thác mỏ
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

10 HTV-00170072 Vũ Thế Quý 26/09/1995 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

11 HTV-00170073 Nguyễn Viết Xuân 01/02/1980
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

12 HTV-00187092 Nguyễn Trung Anh 29/09/1996
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

17 HTV-00068677 Nguyễn Minh Sơn 30/05/1984
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

HTV-00187093

HTV-00187094

HTV-00187095

HTV-00187096

15 Nguyễn Ngọc Vũ 02/07/1994
Kỹ sư Ngành Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

16 Hồ Vĩnh Công 29/11/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

13 Vũ Ngọc Sơn 22/07/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

14 Nguyễn Huy Hùng 05/11/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 10/2024

(Kèm theo Quyết định số 29 / 2024/QĐ-VECAS ngày 11 tháng 4 năm 2024)

1 Nguyễn Hồng Sinh 20/06/1979
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

HTV-00138247



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

18 HTV-00072315 Vũ Xuân Quang 05/07/1985
Kỹ sư Công nghệ KCĐ – 
Chuyên ngành Hệ thống 
điện

Thiết kế cơ - điện công trình II

19 HTV-00072313 Lâm Văn Thiết 10/06/1990 Cử nhân Địa chất Khảo sát địa chất công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Định giá xây dựng II

21 HTV-00187097 Nguyễn Trung Hoà 12/01/1991 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình II

22 HTV-00072311 Nguyễn Văn Thanh 06/08/1985
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – 
Bản đồ

Khảo sát địa hình II

23 HTV-00029456 Nguyễn Đức Ngọc 18/04/1976
Kỹ sư Thủy lợi, ngành 
Công trình thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

24 HTV-00050114 Đặng Hùng Minh 17/04/1990
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô 
thị

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

25 HTV-00059085 Nguyễn Văn Thảo 09/01/1984
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

26 HTV-00059083 Nguyễn Nhân Quyết 28/10/1987 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

27 HTV-00016063 Ngô Quang Thắng 19/05/1989
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

28 HTV-00047275 Trần Ngọc Lợi 10/04/1975
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và CN

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Định giá xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II
Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

III

32 HTV-00187101 Phạm Mai An 04/05/1981
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

34 HTV-00187102 Hoàng Bá Thuận 28/12/1989
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

35 HTV-00187103 Lý Thiên Thành 06/01/1995 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình II

36 HTV-00187104 Võ Xuân Minh 12/01/1998
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

37 HTV-00187105 Huỳnh Văn Tốt 06/12/1998
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

38 HTV-00187106 Ngô Tiến Chinh 16/08/1984
Cao đẳng Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

39 HTV-00187107
Nguyễn Trọng 
Nghĩa

10/09/1985 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III

40 HTV-00187108 Hoàng Đình Cường 19/10/1981
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

HTV-00187099

HTV-00187100

HTV-00181134

HTV-00072316

HTV-00187098

33 Phạm Tăng Quí 10/07/1979
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

30 Mai Xuân Dinh 01/01/1975 Kỹ sư Điện kỹ thuật

31 Lê Duy Tân 14/06/1992
Cao đẳng Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông

20 Nguyễn Văn Cảnh 03/06/1983
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

29
Lê Hùng Sơn 
Dương

06/12/1985
Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện 
tử



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

41 HTV-00187109 Nguyễn Thúy Kiều 01/08/1993
Cao đẳng Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng III

42 HTV-00187110 Đinh Thị Lành 24/03/1993
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn (thủy lợi, đê điều)

III

Định giá xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

45 HTV-00040549
Trần Công Nữ Minh 
Huệ

09/09/1983
Kỹ sư Kỹ thuật Môi 
trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

46 HTV-00187112 Vũ Văn Mùi 11/07/1979
Trung cấp Trắc địa công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

47 HTV-00106772 Nguyễn Đình Khôi 10/07/1975 Kỹ sư Công nghiệp Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình II
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

51 HTV-00187116 Lại Thành Dương 09/05/1997
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 
Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế cơ - điện công trình III
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

53 HTV-00050127 Lê Thị Thúy An 29/12/1990 Cử nhân Địa chất Khảo sát địa chất công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình III
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

55 HTV-00050128 Trần Viết Công 01/06/1983 Kỹ Sư Kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình II

56 HTV-00187119 Đoàn Anh Dũng 13/10/1990 Kỹ sư Kỹ thuạt Định giá xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình III
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

HTV-00187114

HTV-00187115

HTV-00187117

HTV-00187118

HTV-00187120

HTV-00187121

HTV-00187111

HTV-00015796

HTV-00187113

57 Hoàng Hải 13/01/1997
Kỹ sư Kỹ thuật điện – 
Điện tử

58 Hoàng Minh Lộc 01/04/1996
Cử nhân Năng lượng hạt 
nhân và vật lý nhiệt

52 Lâm Văn Năm 25/02/1995
Cử nhân Năng lượng 
nguyên tử và vật lý nhiệt

54
Nguyễn Hữu Khoa 
Minh

10/05/1997
Kỹ sư Kỹ thuật điện (Hệ 
thống năng lượng)

49 Nguyễn Quang Hoài 11/07/1987 Kỹ sư Xây dựng

50 Trần Minh Giáo 23/12/1963
Kỹ sư Đô thị ngành Cấp 
thoát nước

44 Nguyễn Văn Thiện 26/02/1985
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

48 Phạm Hồng Dũng 10/08/1993
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
điều khiển và Tự động hóa

43 Nguyễn Phước Đức 19/10/1987
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng


